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Số:  864 /UBND-KT
V/v triển khai, tổ chức thực hiện tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
vụ Thu - Đông năm 2026. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  Thư Trì, ngày  08 tháng 9  năm 2026

Kính gửi: 
- Các cơ sở thôn;
- Các chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/01/2026 của UBND xã Thư 
Trì về Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026 và Công văn 
số 396/CCCNTY-TY ngày 25/8/2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về triển 
khai, tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu 
- Đông năm 2026.

 UBND xã Thư Trì tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tiêm phòng cho đàn 
gia súc, gia cầm vụ Thu – Đông năm 2026; cụ thể như sau:

1. Số lượng, chủng loại vắc xin hỗ trợ và thời gian tiêm phòng
- Các loại vắc xin tỉnh hỗ trợ theo thực tế đăng ký của các hộ chăn nuôi và 

cơ sở thôn, gồm: 2.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 1.700 liều vắc xin LMLM, 20 
liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, 12.000 liều vắc xin cúm gia cầm, 150 liều vắc 
xin Dại chó và 1.690 liều vắc xin tai xanh ở lợn.

- Thời gian thực hiện tiêm phòng: Bắt đầu từ ngày 09/9/2026.
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã 
- Chủ động tiếp nhận vắc xin hỗ trợ của tỉnh và hướng dẫn bổ sung kỹ thuật 

tiêm phòng đối với người trực tiếp thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, 
gia cầm; thực hiện tuyên truyền về công tác tiêm phòng vắc xin vụ Thu - Đông 
cho đàn gia súc, gia cầm về thời gian tiêm phòng, loại vắc xin tỉnh hỗ trợ;

- Phối hợp với cơ sở thôn, hộ chăn nuôi tổ chức sử dụng nguồn vắc xin hỗ 
trợ của tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu vềchuyên môn, kỹ thuật; 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả sử dụng vắc xin hỗ trợ của tỉnh  
và hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo yêu cầu của tỉnh.

2.2. Các cơ sở thôn
Phối hợp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng vắc xin và thanh toán 

vắc xin hỗ trợ của tỉnh đối với lượng vắc xin hỗ trợ tiêm phòng cho đàn gia súc, 
gia cầm trên địa bàn quản lý.

2.3. Các hộ chăn nuôi
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- Tổ chức tiêm các loại vắc xin để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 
14/01/2026 của UBND xã Thư Trì. 

- Ngoài lượng vắc xin hỗ trợ của tỉnh, chủ cơ sở cần chủ động thực hiện 
tiêm phòng các loại vắc xin khác đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo từng loại vắc xin 
và an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi;

- Phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị, cơ sở thôn để hoàn thành hồ sơ 
thanh quyết toán vắc xin hỗ trợ của tỉnh.

 2.4. Các phòng, đơn vị có liên quan
Phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác tiêm phòng vắc xin vụ Thu - 

Đông cho đàn gia súc, gia cầm; giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại 
địa phương.

 UBND xã Thư Trì đề nghị các phòng, cơ sở thôn, đơn vị có liên quan và 
các hộ chăn nuôi phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng 
mắc, đề nghị thông tin kịp thời về Phòng Kinh tế xã để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng, đơn vị có liên quan;
- Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thiện
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Phụ lục. Đối tượng tiêm và hướng dẫn sử dụng vắc xin tiêm phòng
(Kèm theo Công văn số 864/UBND-KT ngày 08/9/2026 của UBND xã Thư Trì)
1. Vắc xin dịch tả lợn là vắc xin đông khô. 

Quy cách: 10 liều/chai. Pha với chai dung dịch 20ml kèm theo để tiêm
Tiêm cho lợn từ 28 ngày tuổi; tiêm: 2ml/con = 01 liều.
Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).

2. Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò. 
Quy cách: 10 liều/chai (20 ml/chai);
Tiêm cho trâu, bò, bê, nghé mọi lứa tuổi; tiêm 2ml/con = 01 liều
Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).

3. Vắc xin Dại: 
Quy cách: 10 liều/chai (10 ml/chai); 
Tiêm cho chó từ 28 ngày tuổi; tiêm 01ml/con = 01 liều;
Một năm tiêm 1 lần/con.

4. Vắc xin tai xanh là vắc xin đông khô. 
Quy cách: 10 liều/chai; Pha với chai dung dịch 20ml kèm theo để tiêm; 
Tiêm cho lợn nái và đực giống; tiêm 02ml/con = 01 liều;

    Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).
5. Vắc xin Lở mồm long móng gia súc:

Quy cách: 25 liều/chai (50 ml/chai); 
Tiêm cho lợn, trâu, bò từ 14 ngày tuổi: 02ml/con = 01 liều; 

  Tiêm cho dê từ 14 ngày tuổi: 01ml/con = 0,5 liều (Liều tiêu chuẩn 2ml/liều/con)
Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).

6. Vắc xin cúm gia cầm: 
Quy cách: 200 liều/chai (100 ml/chai); 
Tiêm cho gà - vịt - ngan từ 14 ngày tuổi trở lên: 0,5ml/con = 01 liều.

    Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).
7. Một số lưu ý khi sử dụng vắc xin:

- Bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C - 8°C, không để vắc xin ở ngăn đông đá;
- Không dùng vắc xin cho gia súc, gia cầm bị bệnh hay ốm yếu, nghi 

mắc bệnh, không thuộc diện tiêm phòng;
- Vắc xin được lắc kỹ và đều, để ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng;
- Sử dụng đúng bơm, kim tiêm cho từng đối tượng con vật nuôi; tiêm đúng 

vị trí, kỹ thuật tiêm, tránh tiêm vào mạch máu và đâm kim tiêm vào xương cổ của 
gia súc, gia cầm./.
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